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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 03/2015/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 
  

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;  

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,  
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư ban hành Điều lệ 

mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động 
của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ). 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2015. 
Đối với các bộ, tỉnh đã thành lập Quỹ và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn 6 tháng 
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và 
hoạt động Quỹ đang hoạt động phù hợp các quy định tại Điều lệ mẫu ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 
ký ban hành quyết định mới hoặc quyết định điều chỉnh. 
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Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ 
quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ 
của Quỹ. 

Điều 4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để giải đáp hoặc xem xét 
sửa đổi, bổ sung./.  

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Quân 
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BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐIỀU LỆ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ,  
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN 
ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Địa vị pháp lý 
1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là bộ), tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi tắt là tỉnh) là đơn vị sự nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác 
của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ) có tư cách pháp nhân, có vốn điều 
lệ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các ngân 
hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

2. Vốn điều lệ của Quỹ: Quy mô của vốn điều lệ của Quỹ theo nhu cầu, khả 
năng hoạt động Quỹ và khả năng cân đối ngân sách của bộ (hoặc tỉnh). Bộ (hoặc 
tỉnh) quyết định việc thay đổi quy mô vốn điều lệ của Quỹ dựa vào hiệu quả hoạt 
động của Quỹ. 

3. Tên gọi của Quỹ bao gồm: tên gọi đầy đủ; tên viết tắt; tên giao dịch quốc tế. 
4. Người đại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám đốc Quỹ. 
Điều 2. Tính chất và mục đích hoạt động 
1. Quỹ hoạt động nhằm mục đích tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn 

vay và hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. 
2. Hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ hoặc tỉnh. 
Điều 3. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ 
Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau: 
1. Vốn do ngân sách nhà nước cấp: 
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a) Vốn điều lệ của Quỹ được cấp một lần từ ngân sách nhà nước dành cho sự 
nghiệp khoa học và công nghệ của bộ (hoặc tỉnh) nhằm thực hiện các hoạt động tài 
trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; 

b) Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm cấp thông qua Quỹ 
cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được phân cấp quản lý cho 
bộ (hoặc tỉnh), các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (hoặc cấp tỉnh) do bộ 
(hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý và chi hoạt động quản lý của Quỹ; 

c) Các nguồn ngân sách khác. 
2. Các nguồn vốn khác: 
a) Các khoản thu từ kết quả hoạt động của Quỹ, khoản phân chia lợi nhuận thu 

được từ việc sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu hợp pháp 
khác (nếu có); 

b) Nhận ủy thác của các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, tỉnh; 
c) Kinh phí được điều chuyển từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bộ (hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý; 
d) Kinh phí được điều chuyển tự nguyện hoặc nhận ủy thác từ quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ngoài Nhà nước; 
đ) Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hỗ trợ, hiến tặng và nhận ủy thác 

của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn bổ 
sung khác theo quy định của pháp luật.  

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Quỹ 
1. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Ban 

Kiểm soát và Cơ quan điều hành Quỹ.  
2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất tài trợ, cho 

vay, bảo lãnh vốn vay và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ đề 
xuất hỗ trợ được xét chọn công khai, dân chủ, bình đẳng. 

3. Quỹ hoạt động theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập có thu do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường 
xuyên, hạch toán độc lập, không vì mục đích lợi nhuận; theo Điều lệ được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Quỹ thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch, đúng mục đích cho 
hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Đối tượng được Quỹ cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo 
lãnh vốn vay 

1. Đối tượng cấp kinh phí:  
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a) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được phân cấp giao cho 
bộ (hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý; 

b) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (hoặc tỉnh). 
2. Đối tượng tài trợ: một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do tổ 

chức, cá nhân đề xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ (hoặc tỉnh). 
3. Đối tượng cho vay: các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 

công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ 
(hoặc tỉnh) theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng), Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).  

4. Đối tượng hỗ trợ: các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ 
trong phạm vi của bộ (hoặc tỉnh), nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập. 

5. Đối tượng bảo lãnh vốn vay: các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ trưởng 
(hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) giao. 

Điều 6. Điều kiện đăng ký tài trợ, vay vốn, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay 
1. Tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có đủ năng 

lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ. Tổ chức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải 
là tổ chức khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

2. Tổ chức và cá nhân đề xuất vay vốn của Quỹ hoặc được Quỹ bảo lãnh vốn 
vay phải tuân theo các quy định của Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan.  

3. Tổ chức và cá nhân đăng ký hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học 
và công nghệ phải có chuyên môn phù hợp với loại hình đề nghị hỗ trợ. 

4. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tài trợ, vay vốn không được 
trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực hiện 
bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

 
Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, BỘ MÁY TỔ CHỨC  
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 

 
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ 
1. Tiếp nhận và nhận ủy thác các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; 

huy động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ.  

2. Tổ chức thực hiện cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ, bảo lãnh vốn vay thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 


